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	 UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:               /KH-SNN


	Tây Ninh, ngày         tháng 02 năm 2024


KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh năm 2024

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống bệnh động vật trên cạn;

Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2020-2025;
Thực hiện Công văn số 5824/BNN-TY ngày 22/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024;

Thực hiện Công văn số 7573/VP-KT ngày 23/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 5824/BNN-TY ngày 22/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-SNN ngày 15/01/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm (CGC) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh CGC xảy ra và lây lan diện rộng; chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng, chống; tạo điều kiện cho việc xây dựng thành công các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh (ATDB); góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của CGC đối với sức khỏe cộng đồng, an ninh lương thực và các hoạt động thương mại của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể
- Tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch và không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

- Ngăn chặn không để các nhánh, các chủng vi rút mới nguy hiểm xâm nhiễm vào và lây lan rộng trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin CGC và Niu-cát-xơn (NCX) đạt 100% kế hoạch; trong đó vận động các trang trại tự tiêm phòng bảo vệ cho đàn gia cầm của mình.

- Phòng bệnh chủ động, có hiệu quả bằng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; bằng vắc xin, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; xây dựng vùng, cơ sở ATDB.
- Tổ chức kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ gia cầm; kiểm soát ấp nở gia cầm.

- Thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng nhằm làm giảm sự lưu hành mầm bệnh.

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi.

- Tiếp tục duy trì các cơ sở chăn nuôi gia cầm ATDB đã xây dựng; tổ chức xây dựng mới các cơ sở chăn nuôi ATDB khi có nhu cầu của người chăn nuôi.

- Xây dựng huyện Gò Dầu đạt ATDB trong năm 2024 đối với bệnh CGC và NCX trên gà.
 - Góp phần giảm thiểu hoặc không để phát sinh các ca bệnh CGC ở người do nhiễm các chủng vi rút cúm nguy hiểm (H5 và H7).

II. NỘI DUNG

1. Phòng bệnh bằng vắc xin
- Số lượng vắc xin CGC tiêm phòng trong năm 2024: 1.200.000 liều. Trong đó năm 2023 chuyển sang: 600.000 liều.
- Số lượng vắc xin NCX tiêm phòng năm 2024: 571.000 liều. Trong đó năm 2023 chuyển sang: 285.500 liều.
- Loại vắc xin sử dụng: theo hướng dẫn của Cục Thú y.

- Hằng năm, tổ chức 02 đợt tiêm phòng chính: vắc xin CGC đồng loạt trên đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh và tiêm phòng NCX trên địa bàn huyện Dương Minh Châu và Gò Dầu đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt 100% kế hoạch.
- Ngoài đợt tiêm chính, cần thường xuyên rà soát, tổ chức tiêm vắc xin CGC, NCX bổ sung cho gia cầm chưa được tiêm phòng, phát sinh, nhập đàn, hết thời gian miễn dịch bảo hộ sau đợt tiêm chính.
- Đối tượng tiêm phòng miễn phí vắc xin CGC, NCX: đàn gia cầm trên phạm vi toàn huyện thuộc diện chăn nuôi nông hộ. 

- Đối với các trang trại chăn nuôi tập trung, người dân tự chi trả kinh phí tiêm phòng.

2. Phòng bệnh bằng nâng cao công tác quản lý chăn nuôi và quản lý dịch bệnh, tiêu độc khử trùng
2.1. Quản lý chăn nuôi
Các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố phải kê khai hoạt động chăn nuôi với UBND cấp xã; mỗi quý 01 lần, thời gian từ ngày 25 đến ngày 30 của tháng cuối quý theo mẫu quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. 
2.2. Chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc khử trùng
- Chủ cơ sở chăn nuôi gia cầm chủ động áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, hằng ngày vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, toàn bộ khu vực chăn nuôi; hạn chế tối đa việc ra, vào cơ sở chăn nuôi.
- Đối với các trang trại chăn nuôi tập trung: hướng dẫn thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt.
- Tổ chức 03 đợt/năm vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm và các sản phẩm của gia súc, gia cầm bằng hóa chất. Số lượng thuốc sát trùng sử dụng là 350 lít/đợt. Ngoài ra, khuyến cáo thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ gia súc, gia cầm; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch.

- Hóa chất sử dụng để vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phải được phép lưu hành tại Việt Nam và theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn của nhà sản xuất.
3. Giám sát dịch bệnh
Tăng cường công tác giám sát, dự báo, cảnh báo các loại dịch bệnh gia cầm. Chủ động giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, ở diện hẹp.
3.1. Giám sát chủ động

- Giám sát lâm sàng: phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt đối với đàn gia cầm mới nuôi, đàn gia cầm trong vùng có nguy cơ cao.

- Giám sát sự lưu hành: lấy mẫu Swab phát hiện vi rút Cúm H5N1 và NCX tại huyện Gò Dầu. Cụ thể: tổ chức 02 lần lấy mẫu, mỗi lần cách nhau tối thiểu 03 tháng, tiến hành lấy ngẫu nhiên 59 cơ sở chăn nuôi thuộc 09 xã, thị trấn của huyện. Lấy đúng, đủ số lượng mẫu theo quy định tại Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật. Dự kiến triển khai lấy: 590 mẫu gộp (3.009 mẫu đơn)/ lần lấy mẫu; 1.180 mẫu gộp (6.018 mẫu đơn)/2 lần.
- Giám sát bị động: khi có dịch bệnh xảy ra hoặc nghi ngờ có dịch bệnh, nhanh chóng triển khai lấy mẫu giám sát và chẩn đoán phân biệt.
- Nếu có dịch bệnh xảy ra trong vùng xây dựng ATDB thì phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT.
- Giám sát chủ động CGC theo Chương trình quốc gia: Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thú y. 

3.2. Giám sát bị động: 
- Đàn gia cầm nuôi có biểu hiện nghi ngờ bệnh CGC phải được lấy mẫu để xét nghiệm vi rút CGC và chẩn đoán phân biệt.

- Đàn gia cầm nghi có tiếp xúc với đàn gia cầm mắc bệnh CGC phải được giám sát, lấy mẫu xét nghiệm vi rút CGC.

- Chim hoang dã, động vật mẫn cảm với bệnh CGC ốm, chết không rõ nguyên nhân phải được gửi bệnh phẩm xét nghiệm vi rút CGC.

- Giám sát CGC nhập lậu qua biên giới: Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch giám sát CGC trên gia cầm nhập lậu bị bắt giữ; kinh phí của huyện, thị xã bảo đảm thực hiện hoạt động giám sát này.

4. Kiểm soát vận chuyển, giết mổ gia cầm 

- Thực hiện kiểm dịch vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra khỏi địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Thú y và Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn và Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

- Thực hiện kiểm soát giết mổ gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh, giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm theo đúng quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y và Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.
- Thường xuyên kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm và sản phẩm từ gia cầm; quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh gia cầm và sản phẩm từ gia cầm.

5. Thông tin, truyền thông

- Phối hợp với Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện thực hiện 03 cuộc phát thanh về công tác phòng bệnh CGC.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ thú y, người chăn nuôi, về chủ trương và kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia cầm của tỉnh, chủ động tiêm phòng bệnh gia cầm trên địa bàn tỉnh, xây dựng vùng, cơ sở ATDB.
- Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Tây Ninh tổ chức chuyên đề về phòng chống dịch Cúm.
- In 11 băng rôn tuyên truyền về công tác xây dựng, duy trì vùng, cơ sở ATDB.
- Tiếp tục tuyên truyền về nguy cơ dịch tái phát trên diện rộng, nguy cơ lây truyền qua vận chuyển gia cầm qua biên giới; áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; không sử dụng giống gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch; sử dụng thịt gia cầm phải nấu chín, không ăn tiết canh; vận động người dân tự giác báo cáo khi phát hiện gia cầm bị bệnh, gia cầm nghi mắc bệnh CGC, giảm thiểu các hành vi làm dịch phát sinh và lây lan dịch bệnh.

6. Khai báo, chẩn đoán, điều tra dịch bệnh

- Chủ vật nuôi, cá nhân (hành nghề thú y) khi phát hiện gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh CGC phải báo ngay cho UBND cấp xã hoặc cơ quan Thú y gần nhất. 

- Thú y cơ sở khi phát hiện hoặc nhận được tin báo gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh CGC có trách nhiệm: kiểm tra thông tin, chẩn đoán lâm sàng, hỗ trợ cơ quan quản lý chuyên ngành thú y lấy mẫu xét nghiệm; báo cáo UBND cấp xã, Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện.

- Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện khi nhận được thông báo gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh CGC, có trách nhiệm: xác minh thông tin, chẩn đoán lâm sàng, điều tra ổ dịch theo đúng quy định tại Điều 9 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT; lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; hướng dẫn chủ vật nuôi áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; báo cáo UBND cấp huyện, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 
7. Xử lý khi ổ dịch phát sinh

Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh CGC, cần phải nhanh chóng triển khai các biện pháp chống dịch và xử lý ổ dịch theo quy định của Luật Thú y; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT và các văn bản hướng dẫn về kỹ thuật của Cục Thú y.

8. Xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh 
- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi, huyện thực hiện xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật.
- Triển khai xây dựng vùng ATDB đối với bệnh CGC và NCX trên gà tại huyện Gò Dầu.

- Triển khai kiểm tra, đánh giá duy trì các cơ sở ATDB trên địa bàn tỉnh.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện: 2.038.000.000 đồng (hai tỷ không trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn), trong đó:

- Tiêm phòng:




670.007.250 đồng.

- Giám sát vi rút CGC và NCX:

       1.062.295.000 đồng.

- Tiêu độc sát trùng:




144.110.000 đồng.

- Tuyên truyền:




  20.012.212 đồng.

- Tập huấn:





  23.200.000 đồng.

- Xây dựng, duy trì vùng, cơ sở ATDB:

  23.200.000 đồng.

- Chi phí chỉ đạo kiểm tra:



  34.200.000 đồng.

- Chi phí khác:




  60.975.538 đồng.

Dự toán chi tiết kèm theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: 

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện; Phòng Kinh tế thị xã, thành phố.

+ UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc các Sở, Ngành có liên quan: Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường./.
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